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PHỤC LỤC II. GIÁ ĐẤT Ở CÁC PHƢỜNG CỦA THỊ XÃ HƢƠNG THỦY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /2010/QĐ-UBND ngày         tháng         năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

1. Phƣờng Phú Bài 

TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại  

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Nguyễn Tất Thành Ranh giới Thuỷ Châu Ranh giới Thuỷ Phù 1.B 4.500.000 1.800.000 990.000 680.000 

2 Thuận Hóa Nguyễn Tất Thành Tháp nước 2.C 2.000.000 800.000 440.000 300.000 

3 Sóng Hồng Thuận Hóa Ranh giới Thuỷ Châu 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

4 2 tháng 9 (phía Tây) Nguyễn Tất Thành Quốc lộ 1A phía Tây Huế 3.C 1.200.000 480.000 260.000 180.000 

5 2 tháng 9 (phía Đông) Nguyễn Tất Thành Nguyễn Đình Xướng - Mỹ Thuỷ 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

6 Nguyễn Đình Xướng  2 tháng 9 và Mỹ Thủy Giáp Thủy Lương  4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

7 Mỹ Thủy 
Ngã ba đường 2 tháng 9  

và Nguyễn Đình Xướng  
Cuối đường Mỹ Thủy 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

8 Nguyễn Viết Phong Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

  - nt - Sóng Hồng Quang Trung 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

9 Lê Đình Mộng Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

10 Đặng Tràm Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

  - nt - Sóng Hồng Quang Trung 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

11 Đỗ Xuân Hợp Nguyễn Tất Thành Quang Trung 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

12 

Các Kiệt có điểm đầu đường  

Nguyễn Tất Thành điểm cuối 

đường Sóng Hồng 

Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

13 Nguyễn Huy Tưởng Nguyễn Tất Thành Nguyễn Đình Xướng 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

  - nt - Nguyễn Đình Xướng Dương Thanh Bình 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

14 Nguyễn Thanh Ái Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại  

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

15 Tân Trào Nguyễn Tất Thành Ranh giới Thuỷ Châu 2.C 2.000.000 800.000 440.000 300.000 

16 Nguyễn Xuân Ngà Vân Dương Nguyễn Khoa Văn 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

17 Nguyễn Khoa Văn (phía Tây) Nguyễn Tất Thành Trưng Nữ Vương 3.C 1.200.000 480.000 260.000 180.000 

  - nt - Trưng Nữ Vương Cổng Trung đoàn 176 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

18 Nguyễn Khoa Văn (phía Đông) Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 3.C 1.200.000 480.000 260.000 180.000 

  - nt - Sóng Hồng Nguyễn Xuân Ngà 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

19 Ngô Thì Sĩ Nguyễn Tất Thành Đường Sắt 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

  - nt - Đường Sắt Trưng Nữ Vương 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

20 Trưng Nữ Vương 2 tháng 9 Nguyễn Khoa Văn 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

  - nt - Nguyễn Khoa Văn Ranh giới Thuỷ Châu 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

21 Quang Trung Đường Thuận Hóa Đỗ Xuân Hợp 3.B 1.580.000 630.000 350.000 240.000 

22 Võ Xuân Lâm Thuận Hóa Hết khu quy hoạch 8.D 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

23 Vân Dương Sóng Hồng Ranh giới Thuỷ Châu 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

24 Lý Đạo Thành Nguyễn Khoa Văn Trần Quang Diệu 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

25 Đỗ Nam Nguyễn Tất Thành Ranh giới Thuỷ Châu 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

24 Trần Quang Diệu Nguyễn Tất Thành Trưng Nữ Vương 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

25 Nam Cao Nguyễn Tất Thành Quốc lộ 1A phía Tây Huế 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

26 Nguyễn Duy Luật Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

  - nt - Sóng Hồng Dương Thanh Bình 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

27 Mỹ Thủy Đầu đường 2 tháng 9 Sau kho lương thực 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

  - nt - Sau kho lương thực Ranh giới Thuỷ Châu 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

28 Nguyễn Đình Xướng Đầu đường 2 tháng 9 Dương Thanh Bình 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

29 Đinh Lễ Đầu đường 2 tháng 9 Nguyễn Khoa Văn 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

30 Nguyễn Văn Thương Nguyễn Văn Trung Võ Xuân Lâm 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại  

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

31 Dương Thanh Bình Nguyễn Huy Tưởng Ranh giới Thuỷ Lương 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

32 Lê Trọng Bật Nguyễn Tất Thành Sóng Hồng 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

33 Lê Chân Nguyễn Tất Thành Lý Đạo Thành 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

34  Nguyễn Thượng Phương Nguyễn Tất Thành Ranh giới phường Thuỷ Châu 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

35 Nguyễn Quang Yên Đỗ Xuân Hợp Đường ranh giới Sân bay 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

36 Nguyễn Văn Trung Đỗ Xuân Hợp Đường ranh giới Sân bay 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

37 Quốc lộ 1A phía Tây Huế Ranh giới xã Thủy Phù  Ranh giới Thuỷ Châu  5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

38 Đường ranh giới Sân bay Nguyễn Văn Trung Võ Xuân Lâm 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

39 Các Kiệt còn lại 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

2. Phƣờng Thuỷ Dƣơng 

TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Quốc lộ 1A Giáp thành phố Huế Cầu Vuợt Thuỷ Dương 1.A 5.400.000 2.160.000 1.190.000 810.000 

  - nt - Cầu Vuợt Thuỷ Dương Cầu Bản (họ Lê Bá) 1.B 4.500.000 1.800.000 990.000 680.000 

  - nt - Cầu Bản (họ Lê Bá) Giáp Thủy Phương 1.C 3.500.000 1.400.000 770.000 530.000 

2 Đường gom dân sinh  Giáp thành phố Huế Chân cầu Vượt 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

  - nt - Chân cầu Vượt Cổng nhà máy Dệt May 3.B 1.580.000 630.000 350.000 240.000 

3 Đường Bến 
Khu quy hoạch Hồ Bao  

(C.S Thuỷ Lực Kim Liên) 

Cầu Viên Thêm  

(đường về Thuỷ Thanh) 
4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

  - nt - 
Cầu Viên Thêm  

(đường về Thuỷ Thanh) 
Đường bêtông 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Lo.ại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

  - nt - Đường bêtông Ranh giới Thủy Phương 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

4 
Đường Công Vụ (Cạnh đài Liệt 

sĩ) 
Quốc lộ 1A Dương Phương 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

  - nt - Dương Phương Ngã ba đường Mới 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

  - nt- Ngã ba đường Mới 
Đường Quốc lộ 1A phía 

Tây Huế 
5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

5 Tự Đức - Thủy Dương Giáp phường An Tây Cầu Vượt 2.B 2.400.000 960.000 530.000 360.000 

6 Đường Kiệt (nhà ông Thi) 
Quốc lộ 1A  

(nhà ông Phan Hồng Thi) 
Nhà ông Hồ Xuân Cường 2.B 2.400.000 960.000 530.000 360.000 

7 Đường Kiệt (nhà ông Á) 
Quốc lộ 1A  

(Nhà ông Dương Phước Á) 
Nhà ông Ngữ 3.A 1.800.000 720.000 400.000 270.000 

8 Đường Kiệt (nhà ông Lộc) Quốc lộ 1A (nhà ông Lộc) Đài Phát sóng 2.A 3.000.000 1.200.000 660.000 450.000 

9 Đường Kiệt (nhà ông Tám) Hồ cá ông Sang Nhà ông Mỹ 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

10 Đường Kiệt (nhà ông Thăng) Nhà bà Ngô Thị Khánh (Vi) 
Nhà ông Nguyễn Văn 

Phụng (giáp An Tây) 
4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

11 Đưòng Kiệt (Chùa Diệu Viên) Nhà ông Thành Chùa Diệu Viên 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

12 Thanh Dạ Nhà ông Đặng Lâm (đường Sắt) Dương Phương 3.C 1.200.000 480.000 260.000 180.000 

  - nt - Dương Phương Cầu Thanh Dạ 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

  - nt - Cầu Thanh Dạ Nhà ông Đặng Thọ 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

13 Đường gom  Tự Đức - Thủy Dương Nhà ông Lực 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

14 Đường phía sau Công ty Dệt Chợ thôn 1 
Trường Tiểu học Thủy 

Dương 
3.B 1.580.000 630.000 350.000 240.000 

  - nt - Trường Tiểu học Thủy Dương Đường Công vụ  4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Lo.ại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

15 

Đường vào Khu Tái định cư 

Đông Nam Thuỷ An (đường số 

16) 

Quốc lộ 1A (nhà bà Ngưu) Sông Lợi Nông 2.A 3.000.000 1.200.000 660.000 450.000 

16 Đường Kiệt (nhà ông Đạt) Nhà ông Đạt Nhà ông Chanh 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

17 Đường về Trạm Y tế Quốc lộ 1A (nhà ông Hiếu) Đường bến (nhà ông Liền) 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

18 Đường Kiệt (nhà ông Trợ) 
Quốc lộ 1A  

 (nhà thờ họ Lê Diên) 
Nhà ông Hộ 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

19 Đường Kiệt (nhà ông Trung) Quốc lộ 1A  (nhà ông Trung) Nhà bà Vi 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

20 Đường Kiệt (nhà ông Nghiêm) Quốc lộ 1A  (nhà ông Nghiêm) Đường Giữa (ông Chuối) 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

21 
Đường về Trường THCS Thủy 

Dương  
Quốc lộ 1A  (cống họ Lê) 

Đường Bến  

(Đình làng Thủy Dương)  
4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

22 Bến Quan Quốc Lộ 1A (nhà ông Lộc) 
Trường Tiểu học Thanh 

Tân cơ sở 1 (đường Bến) 
4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

23 Đường Kiệt (nhà ông Tơ) Quốc lộ 1A (nhà ông Phùng) Đường Bến (nhà ông Diễn) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

24 Đường Kiệt (nhà ông Thích) Quốc lộ 1A  (nhà ô Hoàng) Đường Bến (nhà ông Đàm) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

25 Đường Kiệt (nhà ông Thưởng) Quốc lộ 1A  (nhà ông Thanh) Đường Bến (nhà bà Đầu) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

26 Đường Kiệt (nhà ông Linh) Quốc lộ 1A  (nhà ông Chiến) Đường Bến (nhà ông Hò) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

27 Đường Kiệt (nhà ông Tửu) QL1A (nhà ông Thi) Đường Bến (nhà ông Tuấn) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

28 Đường Kiệt (nhà ông Lợi) Quốc lộ 1A (nhà ông Lễ) Đường Bến (nhà ông Thọ) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

29 Đường Kiệt (nhà ông Đô) Quốc lộ 1A (nhà ông Bính) Đường Bến (nhà ông Phụng) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

30 Đường Kiệt (nhà ông Tuấn) Quốc lộ 1A  (nhà ông Sơn) Đường Bến (nhà ông Tuấn) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

31 Đường Bến Đá Quốc lộ 1A  (nhà ông Thừa) 
Đường Bến  

(Trường Thanh Tân) 
4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

32 Đường giáp ranh Thuỷ Phương Quốc lộ 1A  (nhà ông Thảo) Đường Bến (nhà ông Thành) 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Lo.ại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

33 Đường Mới Quốc lộ 1A  (nhà ông Tá) 
Đường Công Vụ  (nhà ông 

Thứ) 
5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

  - nt - Đường Công Vụ (nhà ông Thứ) Dương Phương 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

  - nt - Dương Phương 
Đường Công Vụ (nhà ông 

Thứ) 
5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

34 Đường dọc Sông Lợi Nông Thủy Dương Thuận An. Hói cây Sen 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

35 Quốc lộ 1A phía Tây Huế Ranh giới Thủy Phương Ranh giới Thủy Bằng 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

36 Các tuyến đường còn lại thuộc Khu tái định cư Tổ 6 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

38 Đường Kiệt (nhà ông Phúc) Đường Gom dân sinh 
Đường khu TĐCĐĐ  

(nhà bà Vẽ) 
4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

39 Vịnh Mộc 
Đường Gom dân sinh  

(Công ty Thiên An Phát) 
Nhà  ông Lê Quý Quýnh 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

40 Đường Kiệt (nhà ông Anh) Nhà ông Thanh (đường giữa) Đường Bến (nhà ông Lại) 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

41 Đường Kiệt (nhà ông Quýnh) Nhà bà Đinh Thị Mận Đường Bến (nhà ông Khoai) 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

42 Đường trụ sở thôn 2 Trụ sở thôn Đường Bến (nhà ông Tiến) 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

43 Đường Miếu Cây Thị Miếu 
Đường Bến  

(nhà ông Phùng Hiệp)  
5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

44 Dương Phương Thủy Dương - Tự Đức Đường Công vụ 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

  - nt - Đường Công vụ Ranh giới Thủy Phương 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

45 Đường Kiệt (nhà ông Chiến) Nhà thờ họ Ngô Đường Bến 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

46 Đường Kiệt (nhà ông Nhân) Nhà ông Giá Đường Bến 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

47 Đường Kiệt (nhà bà Tám) Chợ Mai Đường Bến 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

48 Đường Kiệt (nhà ông Thiện) Trường Mẫu giáo Mầm non Đường Bến 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

49 Đường Kiệt (nhà ông Heo) Đường Công vụ Cuối đường 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Lo.ại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

50 Đường liên Tổ Nhà ông Vỹ Nhà ông Tơ 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

51 Các tuyến đường còn lại thuộc Tổ 1 đến Tổ 19 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

52 Các tuyến đƣờng còn lại Tổ 20 200.000 100.000 50.000 36.000 

3. Phƣờng Thuỷ Phƣơng 

TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Quốc lộ 1A Giáp ranh giới Thuỷ Dương 
Giáp ranh giới Bến xe (cánh 

đồng Thanh Lam) 
2.A 3.000.000 1.200.000 660.000 450.000 

 - nt - 
Giáp ranh giới Bến xe (cánh 

đồng Thanh Lam) 
Giáp ranh giới Thuỷ Châu 2.B 2.400.000 960.000 530.000 360.000 

2 Tỉnh lộ 7 Quốc lộ 1A Cầu ông Bang 4.A 1.025.000 410.000 230.000 150.000 

 - nt - Cầu ông Bang 
Ngã ba đường vào nhà máy Vi 

Sinh 
4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

 - nt - 
Ngã ba đường vào nhà máy Vi 

Sinh 
Dốc Sốt Rét (giáp Phú Sơn) 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

3 Quốc lộ 1A phía Tây Huế Giáp ranh giới Thuỷ Châu Giáp ranh giới Thuỷ Dương 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

4 Tỉnh lộ 3 Quốc lộ 1A 
Cầu Lợi Nông 

(giáp ranh giới xã Thuỷ Thanh) 
5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

5 Đường Gác Giữa Điểm đầu Quốc lộ 1A Dương Phương 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

 - nt - Dương Phương Quốc lộ 1A phía Tây Huế 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

6 Đường liên Tổ 8-11 Điểm đầu Quốc lộ 1A (Huế Tôn) Cầu bà Xuy (đường Gác Giữa) 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Tuyến đường Dương - Phương Đập hồ Châu Sơn Ngã tư đường Gác Giữa 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

 - nt - Ngã tư đường Gác giữa Ranh giới Thuỷ Dương 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

8 Đường liên Tổ 1-2-3-4 Quốc lộ 1A (nhà ông Chạy) Ngã ba nhà ông Chức 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

9 Đường liên Tổ 4-5 Quốc lộ 1A (nhà ông Đán) Giáp đường Dương Phương 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

10 

Các tuyến đường có điểm 

đầu Quốc lộ 1A - điểm cuối 

là đập Nam sông Hương 

Quốc lộ 1A Đập Nam sông Hương 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

11 Đường Tổ 1- 2 Quốc lộ 1A (nhà ông Toàn) Giáp Thuỷ Dương 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

12 Các tuyến đƣờng còn lại 120.000 60.000 36.000 30.000 

4. Phƣờng Thuỷ Lƣơng 

TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Thuận Hoá nối dài Ranh giới phường Phú Bài Ngã năm Lương Tân Phù 3.C 1.200.000 480.000 260.000 180.000 

  - nt - Ngã năm Lương Tân Phù Đường đê cách ly cửa Miệu 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

  - nt - Đường đê cách ly cửa Miệu Ranh giới xã Phú Đa (cầu Phú Thứ) 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

2 Lương Tân Phù Tỉnh lộ 10A Ngã năm Lương Tân Phù 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

  - nt - Ngã năm Lương Tân Phù Ngã ba nhà ông Hồ Vưu 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

  - nt - Ngã ba nhà ông Hồ Vưu Ranh giới xã Thuỷ Tân 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

3 Vân Dương nối dài Ranh giới phường Phú Bài Ngã ba (nhà ông Hoàng Chiến) 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

  - nt - Ngã ba nhà ông Hoàng Chiến Tỉnh lộ 10A 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Dương Thanh Bình nối dài Ranh giới phường Phú Bài 
Đường Truồi   

(nhà ông Trần Văn Thanh) 
4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

5 Tỉnh lộ 10A Ranh giới Thuỷ Châu Trạm Bơm (nhà ông Nguyễn Thái) 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

6  Võ Xuân Lâm  Thuận Hoá (nhà ông Cư) Khu quy hoạch (đường Truồi) 4.B 810.000 320.000 180.000 120.000 

  Võ Xuân Lâm nối dài Khu quy hoạch (đường Truồi) 
Ranh giới Thuỷ Tân  

 (đường Lương Tân Phù) 
5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

7 Đường Truồi 
Thuận Hoá nối dài 

(Bưu điện phường) 

Ngã ba đường Dương Thanh Bình 

nối dài 
5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

  - nt - 
Ngã ba đường Dương Thanh 

Bình nối dài 
Võ Xuân Lâm 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

8 Khánh Mỹ 
Dương Thanh Bình nối dài 

(nhà ông Võ Tâm) 
Nhà ông Phạm Hoá 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

9 Lương Mỹ 
Ngã ba đường Truồi nối dài  

(nhà ông Nguyễn Chiến) 

Võ Xuân Lâm nối dài  

(Nguyễn Xuân Quang) 
5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

10 Các tuyến đƣờng còn lại 115.000 60.000 35.000 29.000 

5. Phƣờng Thuỷ Châu 

TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Quốc lộ 1A Ranh giới phường  Phú Bài Ranh giới phường Thuỷ Phương 2.A 3.000.000 1.200.000 660.000 450.000 

2 Tỉnh lộ 10A Quốc lộ 1A (nhà ông Hưu) 
Nguyễn Thượng Phương (nhà thờ 

họ Võ) 
5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 
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TT TÊN ĐƢỜNG PHỐ 
ĐIỂM ĐẦU 

ĐƢỜNG PHỐ 

ĐIỂM CUỐI 

ĐƢỜNG PHỐ 

Loại 

đƣờng 

MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  - nt - 
Nguyễn Thượng Phương (nhà 

thờ họ Võ) 
Ranh giới phường Thuỷ Lương 5.B 380.000 150.000 80.000 60.000 

3 Quốc lộ 1A phía Tây Huế Ranh giới phường  Phú Bài Ranh giới phường Thuỷ Phương 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

4 Đường Đài Liệt sĩ Quốc lộ 1A Tỉnh lộ 10A (nhà ông Thuận) 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

5 
 Nguyễn Thượng Phương nối 

dài 
Quốc lộ 1A (nhà ông Tịnh) Tỉmh lộ 10A (nhà thờ họ Võ) 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

6 Sóng Hồng nối dài   Nguyễn Thượng Phương nối dài   Ranh giới phường Phú Bài 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

7 Đỗ Nam nối dài Sóng Hồng (nhà ông Khoa) Tỉnh lộ 10A (nhà ông Hằng) 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

8 Phù Nam 1 Sóng Hồng (nhà ông Vân) Tỉnh lộ 10A (nhà ông Hoá)      5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

9 Phù Nam 1 Tân Trào (nhà ông Thơ) Trường số 1 Thuỷ Châu 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

10 Tân Trào nối dài Ranh giới phường Phú Bài Phù Nam 1-2-3 4.C 670.000 270.000 150.000 100.000 

  - nt - Phù Nam 1-2-3 Tỉnh lộ 10A (cổng chào) 5.B 380.000 152.000 80.000 60.000 

11 Phù Nam 2-3 
Tân Trào nối dài (nhà ông 

Trực) 
Vân Dương nối dài (nhà ông Sơn) 5.B 380.000 152.000 80.000 60.000 

12 Phù Nam 3 Tỉnh lộ 10A (nhà ông Thất) Ranh giới phường Phú Bài 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

13 Trưng Nữ Vương nối dài Ranh giới phường Phú Bài Hồ Châu Sơn (nhà ông Thành) 5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

14 Vân Dương nối dài Ranh giới phường Phú Bài 
Ngã ba đường Phù Nam 1-2-3 

(nhà ông Hiền) 
5.A 550.000 220.000 120.000 80.000 

  - nt - 
Ngã ba đường Phù Nam 1-2-3  

(nhà ông Hiền) 
Tỉnh lộ 10A 5.C 270.000 110.000 60.000 40.000 

15 Các tuyến đƣờng còn lại  120.000 66.000 36.000 30.000 

 

                                                                                                                                                                              UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 


